
Loại tài 

sản
Nhãn hiệu Kiểu loại xe Nguồn gốc

Thể 

tích làm 

việc 

(Lít)

Số chỗ 

ngồi
 Giá bán 

Số công văn, ngày công văn 

thông bán giá bán của hãng

Văn bản giao dịch trên 

thị trường
Ghi chú

Ô tô con KIA
MORNING JA PE2 

1.2G AT FS5-01

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,2 5,       469.000.000 

Số 673/09/25-CTYPP-KIA 

ngày 16/9/2025 của Công ty 

TNHH Phân phối THACO 

AUTO

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con KIA
SONET QY PE 15G 

CVT FL5

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5 5,       509.000.000 

số 26/1/26-CTYPP-KIA ngày 

12/01/2026 của Công ty 

TNHH Phân phối THACO 

AUTO

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con MAZDA CX-8 KHAWLA
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2,5 7,    1.099.000.000 

số CV37-CTYPP-MAZDA 

của Công ty TNHH Phân 

phối Thaco Auto

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con TOYOTA

INNOVA CROSS 

2.0G CF (MAGA10L-

BRXLBU)

Nhập khẩu từ 

nước ngoài
2, 8,       738.000.000 

Số 690 ngày 27/11/2025 của 

Công ty Ô tô Toyota Việt 

Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con VOLVO
XC60 ULTRA 

(UZL5)

Nhập khẩu từ 

nước ngoài
2, 5,    2.299.000.000 

số 119A/2025/TBG-SW ngày 

07/11/2025 của Công ty 

TNHH SWEDEN AUTO

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con KIA
CARENS KY 1.5G 

IVT FL7-01

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5 7       639.000.000 

Thông báo giá bán ô tô, xe 

máy số 801/11/25-CTYPP-

KIA ngày 28/11/2025 của 

Công ty TNHH Phân phối 

THACO AUTO

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con LYNK & CO
LYNK & CO 08 EM-

P HALO (DX11)

Nhập khẩu từ 

nước ngoài
1,5 5    1.389.000.000 

Số 02/251015 ngày 

16/10/2025 của Công ty Cổ 

phần Greenlynk Automotives

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

PHỤ LỤC: XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH LPTB Ô TÔ CON, Ô TÔ ĐIỆN, Ô TÔ TẢI, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

(Kèm theo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyết định bảng giá tính LPTB ô tô, xe máy ngày     tháng 3 năm 2026)



Loại tài 

sản
Nhãn hiệu Kiểu loại xe Nguồn gốc

Thể 

tích làm 

việc 

(Lít)

Số chỗ 

ngồi
 Giá bán 

Số công văn, ngày công văn 

thông bán giá bán của hãng

Văn bản giao dịch trên 

thị trường
Ghi chú

Ô tô con MAZDA CX-3 DK2WAA-01
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5 5       561.000.000 

Số CV37-CTYPP-MAZDA 

ngày 14/01/2026 của Công ty 

TNHH Phân phối Thaco 

Auto

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con SUZUKI

FRONX HYBRID 

GLX+ AT 

(MWDB3S)

Nhập khẩu từ 

nước ngoài
1,5 5       649.000.000 

Số 072/25/4WS ngày 

17/10/2025 của Công ty 

TNHH Việt Nam Suzuki

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con KIA
CARENS KY 1.5G 

IVT FL7

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5 7       599.000.000 

số 68/2/26-CTYPP-KIA ngày 

05/02/2026 của Công ty 

TNHH Phân phối Thaco 

Auto

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con KIA
SONET QY PE 15G 

CVT FS5

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5 7       554.000.000 

số 68/2/26-CTYPP-KIA ngày 

05/02/2026 của Công ty 

TNHH Phân phối Thaco 

Auto

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con KIA
CARNIVAL KA4 PE 

2.2 AT FH7/7R

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2,2 7    1.604.000.000 

số 92/2/26-CTYPP-KIA ngày 

27/02/2026 của Công ty 

TNHH Phân phối Thaco 

Auto Việt Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con KIA
CARNIVAL KA4 PE 

2.2 AT FH7/7R

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2,2 7    1.604.000.000 

số 92/2/26-CTYPP-KIA ngày 

27/02/2026 của Công ty 

TNHH Phân phối Thaco 

Auto Việt Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô con MITSUBISHI
XPANDER AT ECO 

(NC1WLRHHLVT2)

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5 7       590.000.000 

85/SPS/MMV ngày 

22/10/2024 của Công ty 

TNHH Ô tô MITSUBISHI 

Việt Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô điện VINFAST VF 5 PLUS S5EJ01
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
5,       529.000.000 

số 45/2023/VF-CV ngày 

27/02/2025 của Công ty Cổ 

phần Sản xuất và Kinh doanh 

VINFAST

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo



Loại tài 

sản
Nhãn hiệu Kiểu loại xe Nguồn gốc

Thể 
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Số chỗ 
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 Giá bán 

Số công văn, ngày công văn 

thông bán giá bán của hãng

Văn bản giao dịch trên 

thị trường
Ghi chú

Ô tô điện VINFAST VF 7 PLUS K5BE01
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
5,       889.000.000 

Số MSRP/251205/CV-1 ngày 

05/12/2025 của Công ty Cổ 

phần sản xuất và Kinh doanh 

VINFAST

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô điện VINFAST VF 3 PLUS 94KL05
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
4,       315.000.000 

Số MSRP/251231-03/CV-VF 

ngày 31/12/2025 của Công ty 

Cổ phần Sản xuất và Kinh 

doanh Vinfast

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô điện VINFAST VF 8 ECO E5BA01
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
110, 5    1.019.000.000 

số 0206/2022/CV-VINFAST 

ngày 06/01/2026 của Công ty 

Cổ phần Sản xuất và Kinh 

doanh VINFAST

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô điện VINFAST VF 3 ECO 94KL04
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
30, 4       302.000.000 

số MSRP/251231-03/CV-VF 

ngày 31/12/2025 của Công ty 

Cổ phần Sản xuất và Kinh 

doanh Vinfast

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô tải có 

mui
KIA

FRONTIER K200 

C27R131E5-M31

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2.497, 3       418.700.000 

Số 679/9/2025/CTYPP-TAI 

ngày 19/9/2025 của Công ty 

TNHH Phân phối THACO 

AUTO

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô tải có 

mui
KIA

FRONTIER K250 

A29R131E5-M31

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2497 3,       504.800.000 

Số 596/8/2025/CTYPP-TAI 

ngày 12/8/2025 của Công ty 

TNHH Phân phối THACO 

AUTO

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô tải 

pick up 

cabin kép

TOYOTA

HILUX 4X2 AT CF 

(GUN236L-

DTTMXU)

Nhập khẩu từ 

nước ngoài
2,8 5,       714.000.000 

số 47 ngày 28/01/2026 của 

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Ô tô tải 

pick up 

cabin kép

TOYOTA

HILUX 4X4 AT CF 

(GUN226L-

DTTHXU)

Nhập khẩu từ 

nước ngoài
2,8 5,       911.000.000 

số 47 ngày 28/01/2026 của 

Công ty Ô tô Toyota Việt 

Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo



Loại tài 

sản
Nhãn hiệu Kiểu loại xe Nguồn gốc

Thể 

tích làm 
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(Lít)

Số chỗ 

ngồi
 Giá bán 

Số công văn, ngày công văn 
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Văn bản giao dịch trên 

thị trường
Ghi chú

Ô tô tải 

pick up 

cabin kép

TOYOTA

HILUX 4X2 MT CF 

(GUN236L-

DTFLXU)

Nhập khẩu từ 

nước ngoài
2,8 5,       640.000.000 

số 47 ngày 04/10/2025 của 

Công ty Ô tô TOYOTA Việt 

Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe gắn 

máy hai 

bánh

VIET THAI WAVS VTX
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,5         11.000.000 

Hóa đơn số 8 ngày 

09/01/2026 của Công ty 

TNHH Đức Lụa; 

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh

ESPERO PLUS
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,5         12.000.000 

Hóa đơn số 7 ngày 

05/01/2026 của Công ty 

TNHH MTV Quang 

Chuyên

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh

ESPERO CLASSIC VVIP II
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,5         16.966.000 

Hóa đơn số 548 ngày 

31/10/2025 của Hộ kinh 

doanh Kim Phúc Xe điện

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh

VICTORIA AT88-PASSION I
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,4         17.200.000 

Hóa đơn số 4 ngày 

25/01/2026 của Công ty 

TNHH Thương mại Lê 

Hoàng Tuyên Quang; 

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh

ESPERO
50VS CLASSIC 

PLUS

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,4 2         17.800.000 

Hóa đơn số 14 ngày 

15/01/2026 của Công ty 

TNHH MTV Cao nguyên 

Trường Xuân

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh

SAKI MOTOR KARIK-SI
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,4 2         14.450.000 

Hóa đơn số 111 ngày 

05/02/2026 của Công ty 

TNHH MTV Gia hòa

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh

MOTOR THAI SPORT
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,5 2         12.000.000 

Hóa đơn số 4 ngày 

12/02/2026 của Lê Thị 

Hồng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường



Loại tài 
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Xe gắn 

máy hai 

bánh

ESPERO CLASSIC 50-1
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
49,5 2         10.000.000 

Hóa đơn số 3 ngày 

12/02/2026 của Lê Thị 

Hồng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

POWELLDD WALKMEN-A
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,15         12.990.000 

Thông báo giá bán ô tô, xe 

máy số 03 ngày 14/10/2025 

của Công ty TNHH công 

nghệ POWELLDD

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

POWELLDD WEGOО
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5         16.400.000 

số 02 ngày 23/6/2025 của 

Công ty TNHH công nghệ 

POWELLDD

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

POWELLDD WESPAN
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5         15.590.000 

Thông báo giá bán ô tô, xe 

máy số 04 ngày 04/10/2025 

của Công ty TNHH Công 

nghệ Powelldd

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

YADEA YD800DT-16G
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,7         20.490.000 

Hóa đơn số 712 ngày 

20/01/2026 của Công ty 

Cổ phần Xe máy xe điện 

Việt Thanh

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

OSAKAR SUNOO X
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,         10.500.000 

Hóa đơn số 12 ngày 

22/12/2025 của Công ty 

TNHH TMDV Ngọc 

Hùng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

OSAKAR X-MEN MINI
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
0,8           9.300.000 

Hóa đơn số 28 ngày 

02/02/2026 của Công ty 

TNHH MTV Thương 

mại Ô tô Xe máy Hùng 

Cường

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

YALIM ONEVENUXS ECO
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,8           9.300.000 

Hóa đơn số 862 ngày 

29/12/2025 của Công ty 

TNHH HD Motor Việt 

Nam

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường



Loại tài 
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Xe gắn 

máy hai 
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VICTORIA X-SPORT 2
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5         11.976.000 

Hóa đơn số 6 ngày 

12/01/2026 của Vũ 

Thành Hưng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

VICTORIA ROYAL
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2,1         16.766.400 

Hóa đơn số 8 ngày 

19/01/2026 của Vũ 

Thành Hưng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

VICTORIA VIRAL-PRO 2
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,55         14.471.000 

Hóa đơn số 17 ngày 

23/01/2026 của Phạm 

Văn Tường

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

ANBICO VALERIOLS
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,65         13.230.000 

Hóa đơn số 1108 ngày 

23/12/2025 của Công ty 

TNHH MTV MTV Bát 

Vân Xín Mần

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

DIBAO GOGO S3
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5         14.970.000 

Hóa đơn số 09 ngày 

11/01/2026 của Hộ kinh 

doanh Vũ Tiến Dũng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

DIBAO GOGO S
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5           8.200.000 

Hóa đơn số 26 ngày 

28/01/2026 của Công ty 

TNHH MTV thương mại 

ô tô xe máy Hùng Cường

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

DIBAO S-ONE
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,55         15.890.000 

Hóa đơn số 216 ngày 

29/01/2026 của Công ty 

TNHH Bikenco

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

TH CEO VAR A
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,55         11.277.400 

Hóa đơn số 5 ngày 

22/01/2026 của Lê Anh 

Văn v

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường



Loại tài 

sản
Nhãn hiệu Kiểu loại xe Nguồn gốc

Thể 

tích làm 

việc 

(Lít)

Số chỗ 

ngồi
 Giá bán 

Số công văn, ngày công văn 

thông bán giá bán của hãng

Văn bản giao dịch trên 

thị trường
Ghi chú

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

JVCECO V9
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,7         14.970.000 

Hóa đơn số 15 ngày 

13/01/2026 của Hộ kinh 

doanh Vũ Tiến Dũng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

KAZUKI CREA
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,4         11.976.000 

Hóa đơn số 59 ngày 

08/12/2025 của Nguyễn 

Thành Lâm

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

HTC XMEN X9
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,35         11.976.000 

Hóa đơn số 1 ngày 

08/01/2026 của Bùi 

Hoàng Thông

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

BEFORE ALL BF150I
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2,65         20.088.000 

Hóa đơn số 10 ngày 

05/01/2026 của Công ty 

TNHH Sản xuất, Lắp ráp 

Tuấn Nghĩa

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

BEFORE ALL LATINA VI
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,6         17.964.000 

Hóa đơn số 21 ngày 

22/02/2026 của Nguyễn 

Vũ Hà

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

BEFORE ALL BF26
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2,65         20.100.000 

Hóa đơn số 14 ngày 

15/01/2026 của Công ty 

TNHH 2TV Phương 

Thao

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

BEFORE ALL BAT S
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,58         11.000.000 

Hóa đơn số 16 ngày 

21/01/2026 của Hộ kinh 

doanh Phạm Ngọc Thanh

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

BEFORE ALL BC1
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,65           9.600.000 

Hóa đơn số 32 ngày 

09/02/2026 của Hộ kinh 

doanh Bùi Văn Lộc

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường



Loại tài 

sản
Nhãn hiệu Kiểu loại xe Nguồn gốc

Thể 

tích làm 

việc 

(Lít)

Số chỗ 

ngồi
 Giá bán 

Số công văn, ngày công văn 

thông bán giá bán của hãng

Văn bản giao dịch trên 

thị trường
Ghi chú

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

NIOSHIMA PLUS - S
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,5         10.800.000 

Hóa đơn số 18 ngày 

10/01/2026 của Công ty 

TNHH Đầu tư và Phát 

triển Anh Dũng

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

TAKUMI GOGO S1
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,6           9.481.000 

Hóa đơn số 2 ngày 

17/01/2026 của Nguyễn 

Văn Dương; 

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

TAKUMI NEO
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,53         11.976.000 

Hóa đơn số 8 ngày 

06/02/2026 của Nguyễn 

Phương Thảo

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

TAKUMI NEO S
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,6           9.720.000 

Hóa đơn số 60 ngày 

14/02/2026 của Công ty 

TNHH SX & TM DHD 

Việt Nam

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

KAISHI GOGOLO
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,55         11.477.000 

Hóa đơn số 14 ngày 

16/01/2026 của Hộ kinh 

doanh Trần Văn Kiên

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe gắn 

máy hai 

bánh (điện)

SMB XZONE
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
1,           7.500.000 

Hóa đơn số 291 ngày 

17/12/2025 của Lê Thanh 

Quế

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường

Xe mô tô 

hai bánh
SYM TPBW-VYD

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
124,9         30.250.000 

số VSFN 25-034 ngày 

13/10/2025 của Công ty hữu 

hạn chế tạo công nghiệp và 

gia công chế biến hàng xuất 

khẩu Việt Nam (VMEP)

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe mô tô 

hai bánh
YAMAHA PG-1-BNS3

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
113,7         31.124.000 

số YMVN -10012026 ngày 

10/01/2026 của Công ty 

TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo



Loại tài 

sản
Nhãn hiệu Kiểu loại xe Nguồn gốc

Thể 

tích làm 

việc 

(Lít)

Số chỗ 

ngồi
 Giá bán 

Số công văn, ngày công văn 

thông bán giá bán của hãng

Văn bản giao dịch trên 

thị trường
Ghi chú

Xe mô tô 

hai bánh
INDOMOTOR CD67

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
106,7         13.972.000 

Hóa đơn số 4 ngày 

07/01/2026 của Hộ kinh 

doanh Đinh Thị Tuyền

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe mô tô 

hai bánh
HONDA KF425 SH160i

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
156,9 2       102.190.000 

Số 1020/2023/HVN/D ngày 

17/8/2023 của Công ty Honda 

Việt Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe mô tô 

hai bánh
HONDA JK191 SH MODE

Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
124,8 2         63.808.363 

Số 1402/2023/HVN/D ngày 

06/11/2023 của Công ty 

Honda Việt Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe mô tô 

hai bánh 

(điện)

YADEA YD1500DT-4G
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
2,8         27.990.000 

số 20250816 ngày 16/8/2025 

của Công ty TNHH Electric 

Motorcycle Yadea Việt Nam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe mô tô 

hai bánh 

(điện)

DAT BIKE QUANTUM S2 A
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
6,         30.500.000 

số 07/2025/DBVN-TB/QS2 

A ngày 23/7/2025 của Công 

ty TNHH MTV DAT BIKE 

VIETNAM

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe mô tô 

hai bánh 

(điện)

DAT BIKE QUANTUM S1 A
Sản xuất, lắp 

ráp trong nước
6,         37.500.000 

07/2025/DBVN-TB/QS1 A 

ngày 23/7/2025 của Công ty 

TNHH MTV Dat Bike 

Vietnam

Lấy theo giá 

hãng thông 

báo

Xe mô tô 

hai bánh 

(điện)

EVGO EH1
Nhập khẩu từ 

nước ngoài
2,5         16.000.000 

Hóa đơn số 41 ngày 

21/01/2026 của Công ty 

TNHH MTV Kinh doanh 

và Phát triển Dịch vụ 

Sơn Hà Miền Bắc

Lấy theo giá 

giao dịch trên 

thị trường
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